       DỮ LIỆU CÁC LÀNG NGHỀ VÀ NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
	Stt
	Tên nghề/làng nghề
	Xã/Phường

	I
	Nghề truyền thống
	

	1
	Nghề làm con giống làng Nhân Mục
	Xã Vĩnh Thịnh

	2
	Nghề sản xuất bánh đậu xanh
	Phường Hải Dương

	3
	Nghề khắc in mộc bản Thanh Liễu
	Phường Tân Hưng

	II
	Làng nghề
	

	1
	Làng nghề mây tre đan Chính Mỹ
	Phường Lưu Kiếm

	2
	Làng nghề đúc cơ khí Mỹ Đồng
	Phường Thiên Hương

	3
	Làng nghề Vận tải thủy An Lư
	Phường Thủy Nguyên

	4
	Làng nghề khai thác, nuôi trồng và dịch vụ thủy sản Lập Lễ
	Phường Nam Triệu

	5
	Làng nghề trồng và chế biến cau Cao Nhân
	Phường Lưu Kiếm

	6
	Làng nghề Mộc Kha Lâm
	Phường Kiến An

	7
	Làng nghề dệt chiếu cói Lật Dương
	Xã Tân Minh

	8
	Làng nghề điêu khắc gỗ, sơn mài Bảo Hà
	Xã Vĩnh Hải

	9
	Làng nghề sản xuất cá giống Hội Am
	Xã Vĩnh Am

	10
	Làng nghề sản xuất bánh đa Kinh Giao
	Phường An Phong

	11
	Làng nghề mây tre đan Tiên Sa
	Phường An Hải

	12
	Làng nghề mây tre đan Tiên Cầm
	Phường An Hưng

	13
	Làng nghề nuôi trồng thủy sản Tân Thành
	Phường Đồ Sơn

	14
	Làng nghề trồng hoa, cây cảnh Đồng Dụ
	Phường An Dương

	15
	Làng nghề trồng hoa, cây cảnh Kiều Trung
	Phường An Hải

	16
	Làng nghề trồng hoa, cây cảnh Minh Kha
	Phường An Hải

	17
	Làng nghề cây cảnh Mông Thượng
	Phường An Hưng

	18
	Làng nghề hoa, cây cảnh Tri Yếu
	Phường An Dương

	19
	Làng gỗ mỹ nghệ Đông Giao
	Xã Cẩm Giàng

	20
	Làng nghề rượu Phú Lộc
	xã Tuệ Tĩnh

	21
	Làng nghề gỗ mỹ nghệ và dân dụng Ngọc Quyết
	Xã Cẩm Giàng

	22
	Làng nghề mộc dân dụng Lê Xá
	Xã Cẩm Giàng

	23
	Làng nghề mộc An Lại
	Xã Tân Kỳ

	24
	Làng nghề mộc, rèn Kiêm Tân
	Xã Tân Kỳ

	25
	Làng thêu ren La Xá
	Xã Tân Kỳ

	26
	Làng nghề chiếu cói Thanh Kỳ
	Xã Chí Minh

	27
	Làng nghề đan mây, tre, nứa thôn An Nhân
	Xã Chí Minh

	28
	Làng nghề thêu ren Xuân Nẻo
	Xã Đại Sơn

	29
	Làng nghề thêu ren Ô Mễ
	Xã Đại Sơn

	30
	Làng nghề thêu ren Nhũ Tỉnh
	Xã Tứ Kỳ

	31
	Làng nghề thêu ren Lạc Dục
	Xã Đại Sơn

	32
	Làng nghề thêu ren Nghi Khê
	Xã Tân Kỳ

	33
	Làng nghề mộc, thêu ren Đồng Bình
	Xã Tân Kỳ

	34
	Làng nghề chiếu cói Tiên Kiều
	Xã Hà Đông

	35
	Làng nghề chiếu cói Nhan Bầu
	Xã Hà Đông

	36
	Làng mây giang xiên-bánh đa Tào Khê
	xã Nam Thanh Miện



	37
	Làng làm thừng rợ Nại Trì
	Xã Thanh Miện

	38
	Làng bánh đa Hội Yên
	Xã Nam Thanh Miện

	39
	Làng đan tre Đan Giáp
	Xã Nam Thanh Miện

	40
	Làng mây giang xiên-bánh đa Đào Lâm
	Xã Nguyễn Lương Bằng

	41
	Làng nghề làm hương truyền thống Dưỡng Thái Bắc
	Xã Phú Thái

	42
	Làng nghề mộc thôn Bắc
	Xã Lai Khê

	43
	Làng nghề làm hương thôn Tống Xá
	Xã Trần Phú

	44
	Làng nghề gốm Chu Đậu
	Xã Thái Tân

	45
	Làng nghề sản xuất CBNS Mạn Đê
	Xã Hợp Tiến

	46
	Làng nghề mộc Ngô Đồng
	xã Hợp Tiến

	47
	Làng nghề trồng hoa, cây cảnh Phù Liễn
	Xã Nam Sách

	48
	Làng nghề đan tre, làm hương thôn An Xá
	Xã Trần Phú

	49
	Làng nghề làm hương truyền thống thôn Trực Trì
	Xã Trần Phú

	50
	Làng nghề làm hương thơm truyền thống thôn Đông Thôn
	Xã Trần Phú

	51
	Làng nghề cơ khí Tráng Liệt
	Xã Kẻ Sặt

	52
	Làng nghề vàng bạc Châu Khê
	Xã Thượng Hồng

	53
	Làng nghề Mộc thôn Trại Như
	Xã Thượng Hồng

	54
	Làng nghề gốm sứ Cậy
	Xã Bình Giang

	55
	Làng nghề Lược Vạc
	Xã Đường An

	56
	Làng nghề Mộc thôn Phương Độ
	Xã Kẻ Sặt

	57
	Làng nghề chế tác vàng bạc Lương Ngọc
	Xã Thượng Hồng

	58
	Làng nghề mộc Ngọc Mai
	Xã Kẻ Sặt

	59
	Làng nghề chổi chít Lý Đỏ
	Xã Bình Giang

	60
	Làng bánh đa Lộ Cương
	Phường Việt Hòa

	61
	Làng mộc Nguyễn Xá
	Phường Thạch Khôi

	62
	Làng mộc Đức Minh
	Phường Lê Thanh Nghị

	63
	Làng nghề mộc Cúc Bồ
	Xã Khúc Thừa Dụ

	64
	Làng nghề nấu rượu, thêu ren xã Văn Giang
	Xã Hồng Châu

	65
	Làng CBNS thực phẩm Tống Buồng
	Phường Đại Năng

	66
	Làng CBTP An Thủy
	Phường Đại Năng

	67
	Làng sản xuất chổi chít Mật Sơn
	Phường Chu văn An

	68
	Làng giầy da Nghĩa Hy
	Xã Gia Phúc

	69
	Làng giầy da Phong Lâm
	Xã Gia Phúc

	70
	Làng đan mây tre Chằm
	Xã Gia Lộc

	71
	Làng bún Đông Cận
	Xã Gia Lộc

	72
	Làng bún Tam Lương
	Xã Gia Lộc

	73
	Làng giầy da Trúc Lâm
	Xã Gia Phúc

	74
	Làng giầy da Văn Lâm
	Xã Gia Phúc

	75
	Làng mộc, thêu ren Làng Gạch
	Xã Gia Lộc

	76
	Làng rèn, thêu ren Đồng Tái
	Xã Gia Phúc

	77
	Làng mộc Đức Đại
	Xã Trường Tân

	78
	Làng gò tôn thôn Ngà
	Xã Gia Lộc




